
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 474003 Nguyễn Thùy Thái An 11A4 5.5 4 4.6 7 7.8 4.8
2 474009 Trần Thế Anh 11A4 4.9 3.5 6 4 6.8 5
3 474011 Trần Văn Nguyên Anh 11A4 8.5 4.5 5.5 5 8.3 4.8
4 474024 Nguyễn Xuân Thái Bình 11A4 10 9 9 7.5 9 7.3
5 474027 Nguyễn Phương Khánh Chi 11A4 7.5 4.8 5.1 8.5 9.5 7.8
6 474029 Trịnh Thị Phương Chi 11A4 7.8 8.3 7.8 8 9.5 5.3
7 474032 Nguyễn Thế Cường 11A4 8.8 5 4 7 6 3.3
8 474034 Nguyễn Phương Dân 11A4 9.3 7 6.4 9 9 8.3
9 474039 Nguyễn Công Lê Duy 11A4 9.5 9.5 8 5 8.3 5.8
10 474058 Tăng Gia Hân 11A4 9.3 6.8 6.1 7 7.8 8
11 474061 Nguyễn Chương Hiếu 11A4 9.5 9.8 8 9 9 7.1
12 474063 Trần Minh Hiếu 11A4 8.3 4.4 2.9 5.5 6 3.3
13 474072 Phùng Phương Hồng 11A4 9 9 7.9 9 9.8 8.3
14 474075 Lê Huy 11A4 7.8 3.5 7 7 6.8 5.5
15 474077 Nguyễn Gia Huy 11A4 7.5 5.3 5.1 6.5 6.5 5.3
16 474085 Đoàn Minh Khang 11A4 5.5 2.9 4.4 4.5 7.8 4.3
17 474094 Đoàn Ngọc Đăng Khoa 11A4 8.8 5.8 7.5 4.5 7.3 7.3
18 474099 Đinh Lê Quang Khôi 11A4 8.8 5.8 4.8 7 8.5 6.5
19 474102 Phan Tuấn Kiệt 11A4 7.8 7.8 6.5 6 9.3 6.5
20 474104 Trần Tuệ Lâm 11A4 7 3.4 4 7.5 7.3 5.5
21 474108 Vũ Ngọc Linh 11A4 8 7 6.3 8 7 7.3
22 474117 Lê Hà My 11A4 7.5 6 7 7.5 8.8 6.8
23 474118 Lê Thị Diệu My 11A4 7.8 4.5 2.9 8 5.8 4.8
24 474120 Trần Thị Thảo My 11A4 8.5 8.5 6.8 8.5 6.8 3.5
25 474128 Trần Thị Thúy Ngân 11A4 5.8 3.7 4 6 5.5 2.4
26 474131 Trần Trọng Nghĩa 11A4 10 10 6.5 7.5 8.8 6.5
27 474132 Phan Đào Bảo Ngọc 11A4 6 5.8 6.3 7.5 5.8
28 474133 Trịnh Khánh Ngọc 11A4 5.5 5.6 4.9 8 6.3 6.3
29 474142 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11A4 6.8 6.1 4 7 7.3 7
30 474148 Nguyễn Yến Nhi 11A4 8 5.3 6 5 7.8 5
31 474165 Trần Anh Quân 11A4 9.5 9.8 7.3 7.5 9.5 9.3
32 474167 Bùi Thị Khánh Quyên 11A4 8 7.5 6.5 6.5 8 7.3
33 474170 Nguyễn Đình Quyền 11A4 10 9.3 7.5 6.5 9.3 7
34 474175 Hoàng Liên Sơn 11A4 7.8 4.9 6 8 8 6.8
35 474186 Trần Thị Thiên Thanh 11A4 6 4.5 4.8 4 7.5 4.6
36 474188 Ngô Phương Thảo 11A4 9.3 5.8 5.8 6 8.3 5
37 474192 Phan Thị Hồng Thi 11A4 8.5 5.8 4.8 6 8 7
38 474194 Võ Văn Hưng Thịnh 11A4 4.3 3.8 4 5 4.1 3.8
39 474195 Trần Anh Thơ 11A4 8.5 5.8 6.8 5.5 8.8 6.3
40 474197 Bùi Lê Anh Thư 11A4 6 5.9 5.9 6.5 7.5 4.8
41 474200 Nguyễn Trần Minh Thư 11A4 8.3 6.8 5.5 5 8 6.5
42 474204 Hà Anh Thy 11A4 6.8 3.4 5.4 5.5 7 3.8
43 474212 Nguyễn Ngọc Thái Trâm 11A4 8.8 4.5 5.4 7 6.5 3
44 474213 Hà Bảo Trân 11A4 8.8 7.5 7.3 7.5 8.5 7
45 474214 Bùi Minh Trí 11A4 8.5 5.8 6.1 8.5 7.3 5.8
46 474218 Tạ Thanh Trúc 11A4 9 7.3 5.8 7.5 9.3 7.8
47 474227 Hồ Nhã Uyên 11A4 9 5.8 6.8 7 9 7.8
48 474231 Lâm Gia Hoàng Vy 11A4 9 7.8 7 9 7.8 8.3
49 474235 Trịnh Hải Yến 11A4 5.5 3.8 5 5.5 7.3 4.9


